
 

 

 

 ▶BÀI ❷. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT VÀ GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT    
   

☀. Đề kiểm tra rèn luyện    

  

⬩Đề ❶:  

☞Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. 
Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Cho hà m so   y f x liê n tụ c trê n tho à mà n già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so  trê n là  5 . Khà ng 

đi nh nà o sàụ đà y là  đụ ng? 

A.   5f x x" Î ¡ . B. ( ) 5f x ³ x" Î ¡ , 0x$ , ( )0 5f x = . 

C.   5f x x" Î ¡ . D. ( ) 5f x £ x" Î ¡ , 0x$ , ( )0 5f x = . 

Lời giải 

Tà co  đi nh nghĩ à già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so : Cho hà m so   y f x xà c đi nh trê n tà  p D . 

So  mđượ c go i là  già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so   y f x trê n tà  p D nê ụ  f x m vợ i mo i 

x thụo  c D và  to n tà i 0x D sào cho  0f x m . 

Câu 2: Cho hà m so   y f x  co  bà ng biê n thiê n trê n đoà n  0;3  như sàụ: 

 
Già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so   y f x  trê n đoà n  0;3  là  

A. 4 . B. 1 . C. 0 . D. 4 . 

Lời giải 

Tư  bà ng biê n thiê n sụy rà già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so   y f x  trê n đoà n  0;3  là  4  đà t 

khi 1x . 

Câu 3: Cho hà m so   y f x  liê n tụ c trê n đoà n  1;2  và  co  đo  thi  như hĩ nh vê  sàụ 



 

 

 

Già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so   y f x  trê n đoà n  1;2  là  

A. 3 . B. 1 . C. 1 . D. 2  
Lời giải 

Tư  đo  thi  hà m so  tà co  già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so   f x  trê n đoà n  1;2  là  3 . 

Câu 4: Hà m so   y f x  liê n tụ c trê n đoà n  1;3  và  co  bà ng biê n thiê n như sàụ: 

 

Go i ,M m  là n lượ t là  già  tri  lợ n nhà t và  già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so   y f x  trê n đoà n 

 1;3 . Khi đo  già  tri  cụ à M m  là  

A. 5.M m   B. 4.M m   C. 6M m  . D. 3M m  . 
Lời giải 

Dư à và o bà ng biê n thiê n tà co  5; 0 5M m M m     . 

Câu 5: Già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so   y f x  co  đo  thi  như hĩ nh là  



 

 

 

A. 3 . B. 7 . C. 1 . D. 4 . 
Lời giải 

Dư à và o đo  thi  già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so  là  4  khi 7x  . 

Câu 6: Cho hà m so   y f x  liê n tụ c trê n  và  co  bà ng biê n thiê n như hĩ nh vê . 

 

Cho n khà ng đi nh đụ ng trong cà c khà ng đi nh sàụ: 

A. Già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so   y f x  trong khoà ng  ; 2   là  1 . 

B. Già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so   y f x  trong khoà ng 
1

;
2

 
 
 

 là  6 . 

C. Già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so   y f x  trong khoà ng 
1

2;
2

 
 
 

 là  1 . 

D. Hà m so   y f x  kho ng co  già  tri  nho  nhà t trê n khoà ng  2;  . 

Lời giải 

Dư à và o bà ng biê n thiê n tà thà y hà m so   y f x  kho ng co  già  tri  nho  nhà t trê n khoà ng 

 2;   

Câu 7: Già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so  
2

1




x
y

x
 trê n đoà n  0;2  là  

A. 1. B. 0 . C. 
4

3
 . D. 

4

3
. 

Lời giải 



 

 

Tà co  
 

   

2 2

2 2

2 1 .1 2
'

1 1

  
 

 

x x x x x
y

x x
 

0
' 0

2


  

 

x
y

x
. Loà i 2 x  vĩ  kho ng thụo  c đoà n  0;2 . 

   
4

0 0; 2
3

 y y . Do đo  GTLN cụ à hà m so  trê n đoà n  0;2  là  
4

3
 đà t đượ c tà i 2x . 

Câu 8: Già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so  1 y x  trê n tà  p xà c đi nh là  

A. 1. B. 0 . C. 1 . D. 2 . 
Lời giải 

TXĐ:  1;  D  

Tà co   1 0, 1;     x x  nê n GTNN cụ à hà m so  đà  cho là  0 , đà t đượ c khi 1 x . 

Câu 9: To ng già  tri  nho  nhà t và  già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so  sin 2 2 y x  trê n tà  p xà c đi nh là  

A. 4 . B. 0 . C. 3 . D. 1 . 
Lời giải 

TXĐ: D  

Tà co  1 sin2 1  x  nê n sụy rà 1 sin2 2 3  x . Do đo  max min3; 1 y y  nê n 

max min 3 1 4   y y . 

Câu 10: Cho hà m so  ( )y f x  liê n tụ c và  co  bà ng biê n thiê n trê n đoà n  1;3  như hĩ nh vê  bê n. 

Khà ng đi nh nà o sàụ đà y đụ ng? 

 

A. 
 1;3
max ( ) (0)f x f


 . B. 
 

   
1;3

max 3f x f


 . C. 
 

   
1;3

max 2f x f


 . D. 

 
   

1;3
max 1f x f


  . 

Lời giải 

Nhĩ n và o bà ng biê n thiê n tà thà y 
 

   
1;3

max 0 .f x f


  

Câu 11: Tĩ m già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so      23 xf x x e  . 

A.  
5

min
2

e
f x   . B.  

5

min
2

e
f x  . C.   5min f x e . D. Kho ng to n tà i. 

Lời giải 

Tà co :     22 5 xf x x e   . 



 

 

 
5

0
2

f x x    . 

Bà ng biê n thiê n cụ à hà m so : 

 

Và  y  
5

min
2

e
f x   . 

Câu 12: Go i già  tri  nho  nhà t và  già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so   
ln x

f x
x

  trê n nư à khoà ng 21;e  là n 

lượ t là  m  và  M . Già  tri  cụ à biê ụ thư c  ln m M bà ng 

A. 1. B. 1 . C. e . D. 1e . 
Lời giải 

Tà co :   2

1 ln x
f x

x


  . 

  0f x x e    . 

Bà ng biê n thiê n cụ à hà m so  trê n nư à khoà ng 21;e : 

 

Và  y 


 


 
2 21; 1;

1
min 0; max

e e

m f x M f x
e 

 

    . 

 
1

ln ln 1m M
e

     . 

☞Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), 
c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 



 

 

Câu 1: Cho hà m so  ( )y f x  xà c đi nh và  liê n tụ c trê n , co  đo  thi  như hĩ nh vê  bê n: 

 

a) Già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so  trê n đoà n  2;2  là  1 . 

b) Già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so  trê n  0;  là  5 . 

c) Hiê  ụ giư à già  tri  lợ n nhà t và  già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so  trê n  ;1  là  2. 

d) Hà m so  đà t già  tri  nho  nhà t trê n đoà n  1;2  tà i điê m 1x  . 

Lời giải 

 

a. Đ b. Đ c. S d. Đ 

Câu 2: Cho hà m so  

2 1
( )

x mx
y f x

x m

 
 

 . 

a) Khi 0m  , tà co  
 0;
min 2y


  . 

b) Hà m so  đà  cho lụo n co  2 cư c tri . 
c) Vợ i mo i già  tri  cụ à m , tà lụo n co  

   ; ;
min m 4
m m

y ax y
   

  . 

d) Khi 3m   thĩ  già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so  trê n đoà n  1;2  bà ng 1 . 

Lời giải 
 

a. S b. Đ c. Đ d. Đ 

a)  Khi 0m   thĩ  già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so  trê n khoà ng  0;  bà ng 2 . 

Thày 0m  và o 
2 1x mx

y
x m

 



, tà co  

2 2
2

2

1 1
' 0 1 0

x x
y y x

x x

 
      

 

1

1 0;

x

x


 

   
. 



 

 

 

 b)  Tà co  
2 2 2

2

1 2 1
'

( )

x mx x mx m
y y

x m x m

    
  

 
. 

' 0y 
2 2

1;( )
2 1 0

1;( )

x m x m
x mx m

x m x m

    
      

    
. 

 ' 0y   lụo n co  2 nghiê  m phà n biê  t tho à mà n ,x m m   . Và  y hà m so  lụo n co  2 cư c tri . 

c) ' 0y  2 2
1

2 1 0
1

x m
x mx m

x m

  
      

  
. 

Tà co  bà ng biê n thiê n:  

 

Tư  bà ng biê n thiê n tà co : 
       ; ;; ;

2 ; min 2 min m 4
m mm m

max y m y m y ax y
      

        . 

 d) Khi 3m  thày và o 
2 1x mx

y
x m

 



, tà co  

2 3 1

3

x x
y

x

 



. 

 + Hà m so  
2 3 1

3

x x
y

x

 



 là  hà m phà n thư c hư ụ tĩ , liê n tụ c trê n cà c khoà ng  ;3  và  

 3; . 

 Mà  t khà c    1;2 ;3   hà m so  liê n tụ c trê n đoà n  1;2 . 

 + Tà co   
2

2

6 8
' 0 1;2

( 3)

x x
y x

x

 
    


 và  (2) 1y  . 

 Vĩ  hà m so  tà ng trê n  1;2  nê n hà m so  đà t già  tri  lợ n nhà t 
 1;2

(2) 1max y y


  . 

Câu 3: Cho hà m so  ( ) 2 500
2f x x

x
= + . Xê t tĩ nh đụ ng sài cụ à cà c mê  nh đê  sàụ 

a) ( ) 0 5f x x¢ = Û = . 



 

 

b)  lim 0
x

f x


 . 

b) Già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so  trê n  0;5  là  150. 

c) Già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so  trê n  0;  là  150. 

Lời giải 

( )
3

2 2

500 4 500
4

x
f x x

x x

-
¢ = - = , ( ) 30 4 500 0 5f x x x¢ = Û - = Û = . 

Bà ng biê n thiê n. 

. 
Và  y già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so  trê n khoà ng  0; là  150  khi 5x  . 

a) đụ ng. 
b) sài. 
c) sài. 
d) đụ ng.  

Câu 4: Mo  t cợ sợ  sà n xụà t khà n mà  t đàng bà n mo i chiê c khà n vợ i già  30.000  đo ng mo  t chiê c và  mo i 
thà ng cợ sợ  bà n đượ c trụng bĩ nh 3000  chiê c khà n. Cợ sợ  sà n xụà t đàng co  kê  hoà ch tà ng 
già  bà n đê  co  lợ i nhà  n to t hợn. Sàụ khi thàm khà o thi  trượ ng, ngượ i qụà n ly  thà y rà ng nê ụ 
tư  mư c già  30.000  đo ng mà  cư  tà ng già  thê m 1000  đo ng thĩ  mo i thà ng sê  bà n ĩ t hợn 100  
chiê c. Biê t vo n sà n xụà t mo  t chiê c khà n kho ng thày đo i là  18.000 . 

a) Nê ụ cợ sợ  bà n mo i chiê c khà n vợ i già  37000 (đo ng) thĩ  so  tiê n là i sàụ 1 thà ng là  44 (triê  ụ 
đo ng). 

b) Sàụ khi cợ sợ  tà ng già  mo i chiê c khà n thê m x  (nghĩ n đo ng) thĩ  to ng so  lợ i nhụà  n mo  t thà ng 
cụ à cợ sợ  đượ c tĩ nh thêo co ng thư c   2100 1800 36000f x x x    . 

c) Đê  đà t lợ i nhụà  n lợ n nhà t thĩ  so  khà n bà n rà già m 800  chiê c. 

d) Đê  đà t lợ i nhụà  n lợ n nhà t thĩ  mo i chiê c khà n cà n bà n vợ i già  39000  đo ng. 

Lời giải 

Go i so  tiê n cà n tà ng già  mo i chiê c khà n là  x  (nghĩ n đo ng). 

Vĩ  cư  tà ng già  thê m 1 (nghĩ n đo ng) thĩ  so  khà n bà n rà già m 100  chiê c nê n tà ng x  (nghĩ n đo ng) thĩ  
so  khà n bà n rà già m 100x  chiê c. 

Do đo  to ng so  khà n bà n rà mo i thà ng là : 3000 100x  chiê c. 

Lụ c đà ụ bà n vợ i già  30  (nghĩ n đo ng), mo i chiê c khà n co  là i 12  (nghĩ n đo ng). Sàụ khi tà ng già , mo i 
chiê c khà n thụ đượ c so  là i là : 12 x  (nghĩ n đo ng). 

Do đo  to ng so  lợ i nhụà  n mo  t thà ng thụ đượ c sàụ khi tà ng già  là : 

    3000 100 12f x x x    (nghĩ n đo ng). 

Xê t hà m so      3000 100 12f x x x    trê n  0; . 

Tà co :   2100 1800 36000f x x x    . 



 

 

 ' 200 1800f x x    

 ' 0 200 1800 0 9f x x x       

Là  p bà ng biê n thiê n cụ à hà m so   f x  trê n  0;  tà thà y hà m so  đà t già  tri  lợ n nhà t khi 9x   

Như và  y, đê  thụ đượ c lợ i nhụà  n cào nhà t thĩ  cợ sợ  sà n xụà t cà n tà ng già  bà n mo i chiê c khà n là  9.000  
đo ng, tư c là  mo i chiê c khà n bà n vợ i già  mợ i là 39.000  đo ng. 

Và  y: 
a) sài. 
b) đụ ng. 
c) sài. 

d) đụ ng. 

☞Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1: Già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so  2 2
y x

x
   trê n đoà n 

1
;2

2

 
 
 

 là  

Lời giải 

Trả lời: 3 

Hà m so  2 2
y x

x
   liê n tụ c trê n đoà n 

1
;2

2

 
 
 

 

Đà  t   2 2
y f x x

x
   . 

Tà co  
3

2 2

2 2 2
2

x
y x

x x


    , 

1
0 1 ;2

2
y x

 
     

 
. 

Khi đo     
1 17

1 3, , 2 5
2 4

f f f
 

   
 

. 

Và  y già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so  là     
1

;2
2

min 1 3m f x f
 
 
 

   . 

Câu 2: To ng già  tri  nho  nhà t và  già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so  
ln

( )
x

g x
x

  trê n đoà n [1;4]  là … (là m tro n 

đê n hà ng trà m) 

Lời giải 

Trả lời: 0,37  

- Hà m so  
ln

( )
x

g x
x

  liê n tụ c trê n đoà n [1;4]  

Tà co : 
2

1 ln
( )

x
g x

x

 
 . Khi đo , trê n khoà ng (1;4), ( ) 0g x   khi x e . 

1 ln 4 ln 2
(1) 0, ( ) , (4)

4 2
g g e g

e
    . 

Và  y 
       1;4 1;41;4 1;4

1 1
max ( ) ,min ( ) 0 max ( ) min ( ) 0,37g x g x g x g x

e e
      . 



 

 

Câu 3: Già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so    sin cosf x x x  2  trê n  ;0   là  … 

Lời giải 

Trả lời: 1,125  

Hà m so    sin cosf x x x  2  liê n tụ c trê n  ;0   

  sin cosf x x x  2 sin sinx x   21 2  

Đà  t sin x t . Vĩ   0;x   nê n  0;1t
 

Bà i toà n trợ  thà nh: Tĩ m già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so    22 1h t t t     trê n  0;1
 

Hà m so    22 1h t t t     liê n tụ c trê n  0;1
 

  22 1h t t t    ,  ' 4 1h t t    

 ' 0h t  t 
1

4
 

 0 1h  ,  1 0h  , 
1 9

4 8
h
 

 
 

 

Và  y 
 

 
0;1

9
max

8
h t  . 

Câu 4: Mo  t mà n hĩ nh BC  co  chiê ụ cào 1, 4m  đượ c đà  t thà ng đư ng và  mê p dượ i cụ à mà n hĩ nh cà ch 

mà  t đà t mo  t khoà ng 1,8BA m . Mo  t chiê c đê n qụàn sà t mà n hĩ nh đượ c đà  t ợ  vi  trĩ  O  trê n 

mà  t đà t. Hà y xà c đi nh khoà ng cà ch AO  sào cho go c qụàn sà t BOC  là  lợ n nhà t. 

 

Lời giải 

Trả lời: 2, 4 . 

Đà  t  OA x m  vợ i 0x   

Tà co :   tan tan
tan tan

1 tan .tan

AOC AOB
BOC AOC AOB

AOC AOB


  


 

2

2 2

1,4

1,4

. 3,2.1,8 5,76
1 1

AC AB
xOA OA x

AC AB x

OA x



  


 

 

Đê  go c qụàn sà t BOC  lợ n nhà t thĩ  tan BOC  lợ n nhà t. 



 

 

Xê t hà m so  
2

1,4
( )

5,76

x
f x

x



 vợ i 0x  . 

Tà co  hà m so   f x  liê n tụ c trê n  0;  và  
 

2

2
2

1,4 1,4.5,76
( )

5,76

x
f x

x

 
 


, 

( ) 0 2,4f x x      

Là  p bà ng biê n thiê n cụ à hà m so   f x  trê n khoà ng  0;  thĩ  tà co   f x  đà t già  tri  lợ n 

nhà t tà i 2, 4x  . 

Và  y 2,4AO m  thĩ  go c qụàn sà t BOC  lợ n nhà t. 

Câu 5: Mo  t o ng no ng dà n co  240m hà ng rà o và  mụo n rà o là i cà nh đo ng hĩ nh chư  nhà  t tiê p già p vợ i 
mo  t con so ng. Ô ng kho ng cà n rà o cho phĩ à già p bợ  so ng. Ho i o ng co  thê  rà o đượ c cà nh 
đo ng vợ i diê  n tĩ ch lợ n nhà t là  

Lời giải 

Trả lời: 7200 

Go i hài kĩ ch thượ c cụ à hĩ nh chư  nhà  t là  x  và  y , vợ i 2 240x y    0 120;0 240x y   

. 

Sụy rà 240 2y x   

Diê  n tĩ ch cụ à mà nh vượ n hĩ nh chư  nhà  t là : 

  2240 2 240 2 ,0 120S xy x x x x x       . 

' 240 4S x  ;  ' 0 60 0;120S x     

Bà ng biê n thiê n 

 

Tư  bà ng biê n thiê n tà thà y 
 0;120
max 7200 60S x    

Và  y o ng no ng dà n co  thê  rà o đượ c cà nh đo ng vợ i diê  n tĩ ch lợ n nhà t là  7200m2. 

Câu 6: Anh Hà  dư  đi nh là m mo  t cà i thụ ng đư ng dà ụ hĩ nh trụ  bà ng sà t co  nà p đà  y thê  tĩ ch 310m . Chi 

phĩ  là m mo i 2m  đà y là  400 ngà n đo ng, mo i 2m  nà p là  200 ngà n đo ng, mo i 2m  mà  t xụng 
qụành là  300 ngà n đo ng. Đê  chi phĩ  là m thụ ng là  ĩ t nhà t thĩ  ành Hà  cà n cho n chiê ụ cào cụ à 
thụ ng là . (Xem độ dày của tấm sắt làm thùng là không đáng kể, làm tròn kết quả đến hàng 
phần trăm). 

Lời giải 
Trả lời: 2,34  



 

 

Go i bà n kĩ nh đà y cụ à hĩ nh trụ  là  , 0R R  . Tà co  

2

2

10
V R h h

R



   . 

Sụy rà chi phĩ  (đợn vi  ngà n đo ng) là m thụ ng 
2 2

2

.400 .200 2 .300

10
600

C R R Rh

R
R

  



  

 
  

 

. 

2

10
' 600 2C R

R


 
  

 
; 3

3
2

10 5 5
' 0 2 0C R R R

R


 
         

Bà ng biê n thiê n 

 
Dà n dê n 

 

3 3

0;

5
min 1800 25C R


   . 

Và  y đê  chi phĩ  nho  nhà t thĩ  chiê ụ cào cụ à hĩ nh trụ  là  
3

10
2,34

25
h m


  . 

⬩Đề ❷:  

☞Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. 
Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 

Câu 1: Cho hà m so   y f x  liê n tụ c trê n đoà n  1;3  và  co  đo  thi  như hĩ nh vê  bê n. Già  tri  lợ n nhà t 

cụ à hà m so  đà  cho trê n đoà n  1;2
 
bà ng 

 

A. 3 . B. 1. C. 2 . D. 2 . 
Lời giải 



 

 

Dư à và o đo  thi  tà co  
[ 1;2]

2max y



 

Câu 2: Cho hà m so   y f x  liê n tụ c trê n  3;2  và  co  bà ng biê n thiê n như hĩ nh dượ i đà y. Go i M  

và  m  là n lượ t là  già  tri  lợ n nhà t và  già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so   y f x  trê n  1;2 . Già  

tri  cụ à M m  bà ng bào nhiê ụ? 

 

A. 3 . B. 2 . C. 1 . D. 4 . 
Lời giải 

Tà co  
 

   
1;2

1 3M max f x f


     và  
 

   
1;2

0 0m min f x f


   . 

Và  y 3M m  . 

Câu 3: Go i m  là  già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so  
2 3

1

x
y

x





 trê n đoà n  2;4 . Khi đo : 

A. 6m  . B. 2m   . C. 3m   . D. 
19

3
m  . 

Lời giải 

Hà m so  
2 3

1

x
y

x





 liê n tụ c trê n đoà n  2;4 .  

Tà co   
 

 

 

2

2

1 2;42 3
' ' 0

3 2;41

xx x
y x y

xx

   
    

  

 

Tĩ nh      
19

' 2 7; ' 4 ; ' 3 6
3

y y y   . 

Sụy rà 6m  . 

Sử dụng Casio 

Nhà  p MÔDE 7.  
2 3

1

x
f X

x





. 

Stàrt? 2  End? 4  Stêp? 
1

9
. Kê t lụà  n. 

Câu 4: Tĩ m già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so    2 3y f x x x    trê n đoà n  0;2 .  

A. 
9

4
 . B. 

3

2
 . C. 0 . D. 5 . 

Lời giải 

Chọn A 



 

 

'(x) 2 3f x   

3
'(x) 0 2 3 0

2
f x x       

3 9
(0) 0; (2) 2;

2 4
f f f

 
    

 
 

Và  y già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so  là  
9

4


 khi 

3

2
x   

Câu 5: Cho hà m so   y f x  xà c đi nh, liê n tụ c trê n đoà n  2;2  và  co  đo  thi  là  đượ ng cong trong 

hĩ nh vê  sàụ: 

 

Tĩ m khà ng đi nh đụ ng trong cà c khà ng đi nh sàụ: 

A. 
 

 
2;2

min 4f x


  . B. 
 

 
2; 2

min 1f x


 . C. 
 

 
2; 2

min 2f x


 . D. 
 

 
2;2

min 2f x


  . 

Lời giải 

Qụàn sà t đo  thi  trê n đoà n  2;2 , già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so   y f x  là  4 . 

Câu 6: Cho hà m so  ( )y f x=  xà c đi nh, liê n tụ c trê n ¡  và  co  bà ng biê n thiê n như sàụ: 

 

Già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so  ( )y f x= trê n đoà n [ ]0;2  bà ng 

A. 1 . B. 3 . C. 0 . D. 2 . 
Lời giải 

Dư à và o bà ng biê n thiê n tà thà y trê n đoà n [ ]0;2  già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so  ( )y f x=  

bà ng3 . 

Câu 7: Tĩ m già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so     21
30

40
f x x x   trê n nư à khoà ng  0;  

A. 20 . B. 24 . C. 25 . D. 30 . 
Lời giải 

Chọn C 



 

 

  3 21 3

40 4
f x x x    

  23 3
'

40 2
f x x x    

  2
0( )3 3

' 0 0
20( )40 2

x l
f x x x

x n


      


 

Bà ng biê n thiê n. 

. 

Và  y già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so  là  25  khi 20x   

Câu 8: Cho hà m so  2 4 ln 2xy x  . Già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so  trê n đoà n  0;4  co  dà ng lna b c . 

Tĩ nh a b c  ? 

A. 2 . B. 14.  C. 34.  D. 0 . 
Lời giải 

TXĐ: D   

2 ln 2 4ln 2xy    

Cho 0y   2 ln 2 4ln 2 0 2x x     

 

Già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so  trê n đoà n  0;4  bà ng 4 8ln 2  tà i 2x  . 

Khi đo : 4 8 2 14.a b c       

Câu 9: Go i ,m M  là n lượ t là  già  tri  nho  nhà t, lợ n nhà t cụ à hà m so  lny x x   trê n đoà n 
1

;
2

e
 
 
 

. Già  

tri  cụ à M m  là : 

A. 
1

ln 2
2

e   . B. 1e . C. 
1

ln 2
2

 . D. 2e  . 

Lời giải 

Chọn D 

Tà  p xà c đi nh  0;D    



 

 

Tà co  
1

1y
x

   . Xê t 
1 1

0 1 0 1 ;
2

y x e
x

 
        

 
 

Xê t    
1 1

ln 2, 1 1, 1
2 2

y y y e e
 

     
 

 

Do đo  
1

;
2

min 1
e

m y
 
 
 

   và  
1

;
2

max 1
e

M y e
 
 
 

    

Sụy rà 1 1 2M m e e      . 

Câu 10: Cho hà m so    24 .y f x x    Khà ng đi nh nà o sàụ đà y là  sai? 

A. Hà m so  co  GTLN là  2. B. Hà m so  co  GTNN là  0. 
C. Hà m so  đà t GTLN tà i 2.x   D. Hà m so  đà t GTNN tà i 2.x    

Lời giải 

Tà  p xà c đi nh:   
 

D 2;2 . . 

Tà co : 

+


   


x
y y x

x 2
' ; ' 0 0.

4
 

+      y y0 2; 2 0.  

Và  y        
D D

y y y ymax 0 2;min 2 0 . Và  y khà ng đi nh C là  sai. 

Câu 11: Cho hà m so   
1

5y f x x
x

    , xê t trê n khoà ng  0;  già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so  bà ng 

A. 0 . B. 3 . C. 4 . D. 4 . 
Lời giải 

Hà m so   
1

5y f x x
x

     lụo n xà c đi nh trê n khoà ng  0; .  

Tà co  
 2

11
' 1 ' 0

1 0;

x
y y

xx


     

   
. 

BBT cụ à hà m so   
1

5y f x x
x

     trê n khoà ng  0;   

 



 

 

Và  y 
 

 


  y y
0;

min 1 3 . 

Câu 12: Đê  hà m so     y x x m4 26  đà t già  tri  lợ n nhà t trê n   1;1  bà ng 5 thĩ  già  tri  cụ à thàm 

so  m  bà ng 

A. 0 . B. 5 . C. 5 . D. 1 . 
Lời giải 

Tà co : 

+ 

     
          


      

x

y x x y x

x

3

0 1;1

' 4 12 , ' 0 3 1;1

3 1;1

; 

+       y m y m0 ; 1 5;  

Và  y  
  

      y y m m
1;1

max 1 5 5 0 . 

☞Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), 
c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hà m so  ( ) 2 500
2f x x

x
= + . Xê t tĩ nh đụ ng sài cụ à cà c mê  nh đê  sàụ 

a) ( ) 0 5f x x¢ = Û = . 

b)  lim 0
x

f x


 . 

b) Già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so  trê n  0;5  là  150. 

c) Già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so  trê n  0;  là  150. 

Lời giải 
a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

 

( )
3

2 2

500 4 500
4

x
f x x

x x

-
¢ = - = , ( ) 30 4 500 0 5f x x x¢ = Û - = Û = . 

Bà ng biê n thiê n. 

. 
Và  y già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so  trê n khoà ng  0; là  150  khi 5x  . 

Câu 2: Mo  t cợ sợ  sà n xụà t khà n mà  t đàng bà n mo i chiê c khà n vợ i già  30.000  đo ng mo  t chiê c và  mo i 
thà ng cợ sợ  bà n đượ c trụng bĩ nh 3000  chiê c khà n. Cợ sợ  sà n xụà t đàng co  kê  hoà ch tà ng 
già  bà n đê  co  lợ i nhà  n to t hợn. Sàụ khi thàm khà o thi  trượ ng, ngượ i qụà n ly  thà y rà ng nê ụ 
tư  mư c già  30.000  đo ng mà  cư  tà ng già  thê m 1000  đo ng thĩ  mo i thà ng sê  bà n ĩ t hợn 100  
chiê c. Biê t vo n sà n xụà t mo  t chiê c khà n kho ng thày đo i là  18.000 . 



 

 

a) Nê ụ cợ sợ  bà n mo i chiê c khà n vợ i già  37000 (đo ng) thĩ  so  tiê n là i sàụ 1 thà ng là  44 (triê  ụ 
đo ng). 

b) Sàụ khi cợ sợ  tà ng già  mo i chiê c khà n thê m x  (nghĩ n đo ng) thĩ  to ng so  lợ i nhụà  n mo  t 
thà ng cụ à cợ sợ  đượ c tĩ nh thêo co ng thư c   2100 1800 36000f x x x    . 

c) Đê  đà t lợ i nhụà  n lợ n nhà t thĩ  so  khà n bà n rà già m 800  chiê c. 

d) Đê  đà t lợ i nhụà  n lợ n nhà t thĩ  mo i chiê c khà n cà n bà n vợ i già  39000  đo ng. 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Sai d) Đúng 

 

Go i so  tiê n cà n tà ng già  mo i chiê c khà n là  x  (nghĩ n đo ng). 

Vĩ  cư  tà ng già  thê m 1 (nghĩ n đo ng) thĩ  so  khà n bà n rà già m 100  chiê c nê n tà ng x  (nghĩ n 
đo ng) thĩ  so  khà n bà n rà già m 100x  chiê c. 

Do đo  to ng so  khà n bà n rà mo i thà ng là : 3000 100x  chiê c. 

Lụ c đà ụ bà n vợ i già  30  (nghĩ n đo ng), mo i chiê c khà n co  là i 12  (nghĩ n đo ng). Sàụ khi tà ng 
già , mo i chiê c khà n thụ đượ c so  là i là : 12 x  (nghĩ n đo ng). 

Do đo  to ng so  lợ i nhụà  n mo  t thà ng thụ đượ c sàụ khi tà ng già  là : 

    3000 100 12f x x x    (nghĩ n đo ng). 

Xê t hà m so      3000 100 12f x x x    trê n  0; . 

Tà co :   2100 1800 36000f x x x    . 

 ' 200 1800f x x    

 ' 0 200 1800 0 9f x x x       

Là  p bà ng biê n thiê n cụ à hà m so   f x  trê n  0;  tà thà y hà m so  đà t già  tri  lợ n nhà t khi

9x   

Như và  y, đê  thụ đượ c lợ i nhụà  n cào nhà t thĩ  cợ sợ  sà n xụà t cà n tà ng già  bà n mo i chiê c 
khà n là  9.000  đo ng, tư c là  mo i chiê c khà n bà n vợ i già  mợ i là 39.000  đo ng. 

Câu 3: Cho hà m so   f x  co  bà ng biê n thiê n như sàụ: 

 

Khẳng định Đúng Sai 
à)  max 5.

x
f x


    

b)  min 2.
x

f x


    



 

 

c) To ng già  tri  lợ n nhà t và  già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so   f x  trê n 

 1;1 là  7 

  

d)  
0;

2

max sin 5.
x

f x
 

 
 

    

Lời giải 

 

a) Đúng b) Sai c) Đúng d) Sai 

à) Trê n ,  hà m so  co  già  tri  lợ n nhà t bà ng 5. 

b) Trê n ,  hà m so  kho ng co  già  tri  nho  nhà t. 

c) Trê n  1;1 , hà m so  co  già  tri  lợ n nhà t bà ng 5, già  tri  nho  nhà t bà ng 2. Do đo  to ng già  

tri  lợ n nhà t và  già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so   f x  trê n  1;1 là  7 

d) Tà co :    
0;

2

0; :sin 0;1 max sin 3.
2 x

x x f x




 
 
 

 
     

 
 

Câu 4: Cho hà m so   f x  liê n tụ c trê n đoà n  1;3  và  co  đo  thi  như hĩ nh vê  sàụ: 

 

Khẳng định Đúng Sai 
à) 

 
   

1;3
max 3 .
x

f x f
 

    

b) 
 

 
1;3

min 2.
x

f x
 

     

c) Tà  p già  tri  cụ à hà m so   f x  trê n  1;2  là   2;3    

d)  2max 3sin 1 2.
x

f x


     

Lời giải 

 

a) Đúng b) Đúng c) Sai d) Đúng 

à) Tà co : 
 

   
1;3

max 3 3 .
x

f x f
 

   

b) Tà co : 
 

 
1;3

min 2.
x

f x
 

   

c) Trê n đoà n  1;2 , già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so  là  2, già  tri  nho  nhà t là  2 . Do đo  tà  p già  

tri  cụ à hà m so   f x  trê n  1;2  là   2;2  

d) Đà  t  23sin 1 1;2 .t x t      



 

 

Già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so   23sin 1y f x   là  già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so   y f t trê n 

 1;2 . 

Dư à và o đo  thi  tà co : 
 

 
1;2

max max 2y f t


  . 

☞Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1: Ngượ i tà mụo n sà n xụà t mo  t bê  nượ c thêo dà ng kho i là ng trụ  tư  già c đê ụ, kho ng co  nà p trê n, 
là m bà ng kĩ nh và  co  thê  tĩ ch là  316m . Biê t già  cụ à mo i mê t vụo ng kĩ nh là  500000 đo ng. 

Tĩ m so  tiê n to i thiê ụ phà i trà  đê  là m bê  nượ c trê n (triê  ụ đo ng). 

Lời giải 

Trả lời: 15 

Go i cà nh đà y cụ à bê  nượ c co  đo   dà i là   x m  và  chiê ụ cào cụ à bê  nượ c là   h m . Điê ụ kiê  n 

, 0x h  . 

Khi đo  thê  tĩ ch cụ à bê  nượ c là  316m  nê n 2

2

16
16x h h

x
   . 

Diê  n tĩ ch cà n đê  xà y bê  nượ c (bào go m diê  n tĩ ch xụng qụành và  diê  n tĩ ch mà  t đà y) là  

2 2 2

2

16 64
4 4 .S xh x x x x

x x
      . 

Đê  tĩ m so  tiê n to i thiê ụ, tà tĩ m già  tri  nho  nhà t cụ à hà m  y S x  vợ i 0x  . 

Tà co    2

64
' 2S x x

x
   . Cho   3 3' 0 2 64 0 32S x x x      . 

Là  p bà ng biê n thiê n, tà dê  thà y 
 

   3

0;
min 32S x S


 . 

Và  y so  tiê n to i thiê ụ phà i trà  là   3500000. 32 15S  (triê  ụ đo ng). 

Câu 2: Tư  hĩ nh vụo ng co  cà nh bà ng 6  ngượ i tà cà t bo  cà c tàm già c vụo ng cà n tà o thà nh hĩ nh to  đà  m 
như hĩ nh vê . Sàụ đo  ngượ i tà gà  p thà nh hĩ nh ho  p chư  nhà  t kho ng nà p. Thê  tĩ ch lợ n nhà t 
cụ à kho i ho  p bà ng 

 

Lời giải 

Trả lời: 11,3 

Go i cà nh hĩ nh tàm già c cà n bi  cà t bo  co  đo   dà i (0 3)x x   

 
6 2AN BM x MN x       



 

 

6 2

2

x
EM EN


    

Hĩ nh ho  p chư  nhà  t co  đà y là  hĩ nh vụo ng cà nh 2MF x , 

Co  chiê ụ cào 
6 2

2

x
EN


  

 2 2 2 3 26 2
2 2. . 6 2 2 2 6 2

2

x
V MF EN x x x x x


         

2
0

6 2 12 2 0
2

x
V x x

x


    


  


 

  3 2

max 2 2 2.2 6 2.2 8 2V V       

Câu 3: Ngượ i tà cà n xà y mo  t bê  chư à nượ c sà n xụà t dà ng kho i ho  p chư  nhà  t kho ng nà p co  thê  tĩ ch 

bà ng 3200m . Đà y bê  là  hĩ nh chư  nhà  t co  chiê ụ dà i gà p đo i chiê ụ ro  ng. Chi phĩ  đê  xà y bê  

là  350 nghĩ n đo ng/ 2m . Hà y xà c đi nh chi phĩ  thà p nhà t đê  xà y bê  (là m tro n đê n đợn vi  
triê  ụ đo ng). 

Lời giải 

Trả lời: 59. 

Go i chiê ụ ro  ng cụ à hĩ nh chư  nhà  t đà y bê  là   x m  sụy rà chiê ụ dà i cụ à hĩ nh chư  nhà  t là  2x

. Go i h  là  chiê ụ cào cụ à bê  tà co  2

2

100
2 . 200 .V Sh x h h

x
      

Diê  n tĩ ch cụ à bê  là  2 2 2 2

2

100 600
2 . 2.2 2 2 6 2 6. . 2S h x hx x x hx x x x

x x
          

2

600
4S x

x
    

3

2

600
0 4 150S x x

x
      . 

 

Sụy rà chi phĩ  thà p nhà t đê  xà y bê  là   3 150 .350000 59S  triê  ụ đo ng. 

Câu 4: Mo  t nhà  sà n xụà t mụo n thiê t kê  mo  t chiê c ho  p co  dà ng hĩ nh ho  p chư  nhà  t kho ng co  nà p, co  

đà y là  hĩ nh vụo ng cà nh  x cm , chiê ụ cào  h cm  và  diê  n tĩ ch bê  mà  t bà ng 2108cm  như 

hĩ nh dượ i đà y. Tĩ m chiê ụ cào  h cm  sào cho thê  tĩ ch cụ à ho  p là  lợ n nhà t. 



 

 

 

Lời giải 

Trả lời: 3. 

Hĩ nh ho  p trê n co  đo   dà i cà nh đà y là   , 0x cm x   và  chiê ụ cào là   , 0h cm h  . 

Diê  n tĩ ch bê  mà  t cụ à hĩ nh ho  p là  2108cm  nê n 
2

2 108
4 108

4

x
x xh h

x


    . 

Thê  tĩ ch cụ à hĩ nh ho  p là  
2 3

2 2 1
. .

108 08

4 4

x x x
V x h x

x

 
    

23 108

4

x
V

 
   

0 6V x     (do 0x   ). 

 

Do đo , thê  tĩ ch cụ à hĩ nh ho  p là  lợ n nhà t khi đo   dà i cà nh đà y  6x cm . 

Khi đo , chiê ụ cào cụ à hĩ nh ho  p là   
2108 6

3
4.6

cmh


  . 

Câu 5: Ô ng A mụo n mụà mo  t mà nh đà t hĩ nh chư  nhà  t co  diê  n tĩ ch bà ng 
2100m đê  là m khụ vượ n. Đê  

chi phĩ  xà y dư ng bợ  rà o xụng qụành khụ vượ n là  ĩ t to n kê m nhà t thĩ  o ng A đà  mụà mà nh 
đà t co  kĩ ch thượ c ( ) ( )a m b m (vợ i a  là  chiê ụ dà i, b  là  chiê ụ ro  ng cụ à khụ vượ n). Khi đo  

kê t qụà  cụ à 2a b  bà ng bào nhiê ụ? 

Lời giải 

Trả lời: 30. 

Đê  chi phĩ  xà y dư ng bợ  rà o là  ĩ t to n kê m nhà t thĩ  chụ vi mà nh đà t phà i bê  nhà t. 

Go i x  là  chiê ụ dà i cụ à mà nh đà t hĩ nh chư  nhà  t  0x   

Sụy rà chiê ụ ro  ng là  
100

x
 

Chụ vi cụ à mà nh đà t hĩ nh chư  nhà  t là   
200

2C x x
x

   



 

 

Tà co :  
2

2 2

200 2 200
2

x
C x

x x


     

  20 2 200 0 10C x x x        0vì x   

Bà ng biê n thiê n 

 

Tư  bà ng biê n thiê n tà thà y  
 0;

min (10) 40C x C


   

Sụy rà chụ vi mà nh đà t hĩ nh chư  nhà  t bê  nhà t khi chiê ụ dà i bà ng 10m , chiê ụ ro  ng bà ng 

10m  

Và  y 2 30a b  . 

Câu 6: Mo  t doành nghiê  p tư nhà n chụyê n kinh doành xê gà n mà y cà c loà i. Hiê  n này doành nghiê  p 
đàng tà  p trụng và o chiê n lượ c kinh doành xê X vợ i chi phĩ  mụà và o mo  t chiê c là  30  triê  ụ 
đo ng và  bà n rà vợ i già  35 triê  ụ đo ng. Vợ i già  bà n nà y, so  lượ ng xê mà  khà ch hà ng đà  mụà 
trong mo  t nà m là  400 chiê c. Nhà m mụ c tiê ụ đà y mà nh hợn nư à lượ ng tiê ụ thụ  do ng xê X 
đàng bà n, doành nghiê  p dư  đi nh già m già  bà n. Bo   phà  n nghiê n cư ụ thi  trượ ng ượ c tĩ nh 
rà ng nê ụ già m 1  triê  ụ đo ng mo i chiê c xê thĩ  so  lượ ng xê bà n rà trong mo  t nà m sê  tà ng 
thê m 100 chiê c. Ho i thêo đo , già  bà n mợ i là  bào nhiê ụ thĩ  lợ i nhụà  n thụ đượ c cào nhà t? 

Lời giải 

Trả lời: 34,5. 

Go i già  bà n mợ i là  x  (triê  ụ đo ng) vợ i 30;35x     . 

Khi đo  so  xê bà n rà là   400 35 100x  . 

Lợ i nhụà  n thụ đượ c là  

     
2

2

400 35 100 . 30

100 6900 117000

69
100 2025 2025

2

f x x x

x x

x

     

   

 
     

 

 

Dà ụ “=” xà y rà khi 
69

2
x  . 

Và  y già  bà n mợ i là  34,5 triê  ụ đo ng thĩ  lợ i nhụà  n thụ đượ c cào nhà t. 

⬩Đề ❸:  

☞Phần 1. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. 
Mỗi câu hỏi, thí sinh chỉ chọn 1 phương án. 



 

 

Câu 1:  Già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so    3 3y x x     bà ng 

A. 0 . B. 9 . C. 9 . D. 3 . 

Lời giải 

Tà co : 
2 9 9y x    ; x   nê n hà m so  đà t già  tri  lợ n nhà t là  9 . 

Câu 2:  Già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so  

2 3, 2 0

3     ,0 3

3    ,3 7

x x

y x x

x x

    


   
   

 co  đo  thi  như hĩ nh là   

 

A. 3 . B. 7 . C. 1 . D. 4 . 

Lời giải 

Dư à và o đo  thi  già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so  là  4  khi 7x  . 

Câu 3:  Cho hà m so  ( )y f x  liê n tụ c và  co  bà ng biê n thiê n trê n đoà n  1;3  như hĩ nh vê  bê n. Khà ng 

đi nh nà o sàụ đà y đụ ng? 

 

A. 
 1;3
max ( ) (0)f x f


 . B. 
 

   
1;3

max 3f x f


 . C. 
 

   
1;3

max 2f x f


 . D. 

 
   

1;3
max 1f x f


  . 

Lời giải 

Nhĩ n và o bà ng biê n thiê n tà thà y 
 

   
1;3

max 0 .f x f


  



 

 

Câu 4:  Cho hà m so   y f x  xà c đi nh và  liê n tụ c trê n  co  đo  thi  như hĩ nh vê  bê n. Tĩ m già  tri  nho  

nhà t m  và  già  tri  lợ n nhà t M  cụ à hà m so   y f x  trê n đoà n  2;2 . 

 

A. 5; 1m M    . B. 2; 2m M   . C. 1; 0m M   . D. 5; 0m M   . 

Lời giải 

 
 

2;2
max 1M f x


    khi 1x    hoà  c 2x  . 

 
 

2;2
min 5m f x


    khi 2x    hoà  c 1x  . 

Câu 5:  Cho hà m so   y f x  co  bà ng biê n thiê n như hĩ nh vê . Hà y cho n khà ng đi nh đụ ng? 

 

A. Hà m so  co  già  tri  lợ n nhà t bà ng 3 và  già  tri  nho  nhà t bà ng 1 . 

B. Hà m so  co  già  tri  lợ n nhà t bà ng 3 và  già  tri  nho  nhà t bà ng 1 . 

C. Hà m so  co  già  tri  lợ n nhà t bà ng 2 và  già  tri  nho  nhà t bà ng 1 . 

D. Kho ng to n tà i già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so . 

Lời giải 

Kho ng to n tà i già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so  vĩ  lim
x

y


  . 

Câu 6:  Già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so  9
y x

x
   trê n đoà n  2;4  là  

A. 
 2;4
min 6y  . B. 

 2;4

13
min

2
y  . C. 

 2;4

25
min

4
y  . D. 

 2;4
min 6y   . 

Lời giải 

Tà  p xà c đi nh  \ 0D  . 

Tà co  
2

9
1y

x
    

3

0
y'

y

1

+0

1

4 +∞∞x

+∞ 2

2

00+



 

 

 

3
0

3

x
y

x l


   

 

. 

 
13

2
2

y  ,  
25

4
4

y  ,  3 6y  . 

Và  y 
 2;4
min 6y  . 

Câu 7:   Cho hà m so  ( )f x  liê n tụ c trê n  1;5  và  co  đo  thi  như hĩ nh vê  bê n dượ i. Go i M  và  m  là n 

lượ t là  già  tri  lợ n nhà t và  nho  nhà t cụ à hà m so  đà  cho trê n  1;5 . Già  tri  cụ à M m  bà ng 

A. 1. B. 6 . C. 5 . D. 4 . 

 

Lời giải 

Dư à và o hĩ nh vê , tà co  3; 2 5M m M m      . 

Câu 8:   Cho hà m so   y f x  xà c đi nh và  liê n tụ c trê n đoà n  4;5 , co  bà ng biê n thiê n  

 

Go i ,M N  là n lượ t là  già  tri  lợ n nhà t, già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so   y f x  xà c đi nh trê n 

đoà n  4;5 . Tĩ nh M N ? 

A. 
16

3
 . B. 

50

3
 . C. 2. D. 20 . 

Lời giải 

Tà co  
46 62 16

.
3 3 3

M N      

Câu 9:   Tĩ m già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so  
2

1

x
y

x





 trê n đoà n  0;2  

A. 2. . B. 3 . C. 2. . D. 0.  

Lời giải 

Chọn C 

 



 

 

Hà m so  xà c đi nh khi 1x    

Tà co  
 

2

3
0

1
y

x
  


 vợ i mo i 1x   hà m so  đo ng biê n trê n khoà ng    ; 1 , 1;     

  Hà m so  đo ng biê n trê n  0;2
 

 
0;2

min 0 2y y    . 

Câu 10:   Tĩ m già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so  
2

( )
1

x
y f x

x
 


 trê n nư à khoà ng  0;  

A. 2 . B. 
1

2
. C. 

1

4
. D. 4 . 

Lời giải 

Chọn B 

 
 

2

2
2

1
'

1

x
f x

x

 



. 

 
 

2

2
2

1
' 0 0 1

1

x
f x x

x

 
    


 

Bà ng biê n thiê n 

 

Và  y già  tri  lợ n nhà t là  
1

2
 khi 1x  . 

 

Câu 11:   Cho hà m so  3sin 2025 5y x  . Tĩ m già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so  

A. 6080 . B. 8 . C. 5 . D. 2 . 

Lời giải 

TXĐ: D   

Co  1 sin2025 1 3 3sin2025 3 2 3sin2025 5 8x x x           

Sụy rà: 
2

max 8 sin 2025 1
4050 2025

k
y x x

 
      . 

Câu 12:  Hà m so  
2

1

x m
y

x





 co  già  tri  nho  nhà t trê n đoà n  0;1  bà ng 4  khi 

A. 
2

2

m

m




 
. B. 

3

3

m

m




 
. C. 2m .  D. 3m  . 

Lời giải 

 TXĐ:  \ 1D   . 



 

 

 Tà co : 
 

2

2

1
0, 1

1

m
y x

x


     


. Sụy rà hà m so  đo ng biê n trê n tư ng khoà ng xà c đi nh.  

 Sụy rà hà m so  đo ng biê n trê n đoà n  0;1 . Do đo , tà co : 

 0;1
min 4y    0 4y  2 4m   

2  

2

m

m


 

 
.                   

☞Phần 2.  Trắc nghiệm lựa chọn đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), 
c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai. 

Câu 1: Cho hà m so   y f x . Biê t bà ng xê t dà ụ cụ à  'f x  như sàụ 

 

à) Già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so  ( )y f x trê n đoà n  1;2  là  ( 1)f . 

b) Già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so  ( )y f x trê n đoà n  1;3  là  (3)f . 

c) [Già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so    (2 )h x f x trê n đoà n  1;1  là  ( 1)f . 

d) Già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so     2 22 3 6 5    g x f x x x x  trê n  0;2  là   0 2f . 

Lời giải 

a) Đúng b) Sai c) Sai d) Đúng 

 

a) Đúng. 

Vĩ  hà m so  ( )y f x  nghi ch biê n trê n đoà n  1;2  nê n già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so  trê n 

đoà n  1;2  là  ( 1) f à) Đụ ng. 

b) Sai. 

Cà n cư  BXD tà thà y hà m so  đà t cư c tiê ụ tà i 2x  nê n già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so  ( )y f x

trê n đoà n  1;3  là  (2) f  b) Sài. 

c) Sai. 

Tà co   
1

2 1
' 2 '(2 ) 0 2

2 2
1


         

x x
h x f x

x
x

. 

BBT cụ à hà m so    (2 )h x f x  là  



 

 

 

và  y già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so    (2 )h x f x trê n đoà n  1;1  là  1
( )

2
f    c) Sài. 

d) Đúng. 

Tà co  

         2 2' 2 2 ' 2 6 6 2 2 ' 2 3         
 

g x x f x x x x f x x  

 
 2

2 2 0
' 0

' 2 3 0

 
  

  

x
g x

f x x
 

Vợ i    20;2 2 1;0    x x x  

Trê n  1;0 ,    2 2' 2 0 ' 2 3 0     f x x f x x  

Do đo   ' 0 2 2 0 1     g x x x  

Tà co  bà ng biê n thiê n như sàụ 

 

Và  y hà m so  đà t già  tri  lợ n nhà t là     1 1 2  g f  tà i 1x    d) Đụ ng 

Câu 2: Cho hà m so   f x  co  đà o hà m      
2

2 3f x x x x     , x  .  

Khẳng định Đúng Sai 

à) Hà m so  co  bà điê m cư c tri    

b) 
 

   
;

min .
 


x

f x f
2

0    

c)    
  


0;4

max 3 .
x

f x f    

d)    max . x xf e e f 3    

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Đúng 

Tà co       
2

0

2 3 0 2

3

x

f x x x x x

x

 


       
 

. 



 

 

BBT: 

 

Tư  bà ng biê n thiê n tà thà y già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so   f x  trê n đoà n 0;4    là   3 .f  

d) Tà co :           2 . 2 max 3 .x x x x x xe e e e f e e f  

Câu 3: Cho hà m so  
   2

2log 3 2y f x x x   
 

à) Hà m so  co  già  tri  lợ n nhà t trê n khoà ng  2; . 

b) Hà m so  lụo n co  già  tri  lợ n nhà t và  già  tri  nho  nhà t trê n đoà n  1;0 . 

c) Trê n đoà n  1;0  hà m so  co  già  tri  nho  nhà t bà ng 1. 

d) Go i 
0m  là  già  tri  cụ à thàm so  m  đê  hà m so     

2
f x

g x m   co  già  tri  nho  nhà t trê n 

đoà n  3;4  bà ng 3 . Khi đo   0 5;0m   . 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 

 

a) SAI 

Hà m so  co  tà  p xà c đi nh    ;1 2;D     . 

Tà co   lim
x

f x


  . 

b) ĐÚNG 

Vĩ   1;0 D   và  hà m so  liê n tụ c trê n  1;0  nê n lụo n to n tà i già  tri  lợ n nhà t và  già  tri  nho  

nhà t trê n đoà n nà y. 

c) ĐÚNG 

     
 

2

2 2

2 3
log 3 2 '

3 2 ln 2

x
f x x x f x

x x


    

 
 

   
3

' 0 1;0
2

f x x      . 

 

 

2

2

1 log 6

0 1 log 6

f

f

 

 
 



 

 

Và  y 
 

 
1;0

min 1f x


 . 

d) SAI 

TXĐ    ;1 2;D      chư à  3;4 . 

     2
2log 3 2 22 2 3 2

xf x x
g mm xx m x

 
     . 

Co       
3

' 2 3, ' 0 3;4
2

g x x g x x      . Mà  hà m so  đo ng biê n trê n  3;4  nê n 

 
   

0;1
min 3 2g x g m   . 

Thêo đê  tà co  2 3 5m m      

Và  y  0 5 5;0m     là  sài. 

Câu 4: Cho hà m so  23)( 23  mxxxfy . 

à) Già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so  trê n đoà n  1;1  bà ng 4  khi 0m . 

b) Già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so  )2( xfy   trê n đoà n 









2

1
;

2

1
 bà ng 4  khi 0m . 

c) Già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so  )1(  xfy  trê n đoà n  0;3  bà ng 1  khi 1m . 

d) Co  2024  già  tri  cụ à ngụyê n cụ à  2024;2023m  đê  già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so  

)31()( xfxh   trê n đoà n  0;2  nho  hợn 2 . 

Lời giải 

a) Sai b) Đúng c) Đúng d) Sai 

a) Sai 

Khi 0m  tà co  23)( 3  xxxfy  co  33' 2  xy  











1

1
0'

x

x
y  

Bà ng biê n thiê n  

 

 

Già  tri  lợ n nhà t cụ à hà m so  trê n đoà n  1;1  bà ng 0 . 

b) Đúng 

Tà co   1;12
2

1
;

2

1









 xx  



 

 

Đà  t  1;1,2  txt , 3( ) 3 2f t t t    

Thêo cà ụ à co  già  tri  nho  nhà t cụ à hà m so  trê n đoà n  1;1  bà ng 4 . 

c) Đúng 

   1;210;3  xx  

Đà  t 1 xt ,  1;2t ; 13)( 3  tttf  

33)(' 2  ttf ; 









1

1
0)('

t

t
tf  

Tà co  3)2( f ; 1)1( f ; 3)1( f  nê n 
 

1)1(max
0;3




xf . 

d) Sai 

Đà  t xt 31 ,    7;10;2  tx  

23)( 23  mtttf , 
 
 










7;11

7;11
033)(' 2

t

t
ttf  

4)1( 2  mf ; 
2(7) 320f m   

 

2

2;0

min ( ) 2 4 2 6 6h x m m


         

Do  2024;2023m ,  2, 1,0,1,2m Z m     .Và  y co  5 già  tri  tho à mà n nê n cà ụ d sài 

☞Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6 

Câu 1:  Mo  t mà n hĩ nh BC  co  chiê ụ cào 1, 4m  đượ c đà  t thà ng đư ng và  mê p dượ i cụ à mà n hĩ nh cà ch 

mà  t đà t mo  t khoà ng 1,8BA m . Mo  t chiê c đê n qụàn sà t mà n hĩ nh đượ c đà  t ợ  vi  trĩ  O  trê n 

mà  t đà t. Hà y xà c đi nh khoà ng cà ch AO  sào cho go c qụàn sà t BOC  là  lợ n nhà t.   

 

Lời giải 

Đáp số: 2, 4 . 

Đà  t  OA x m   vợ i 0x   

Tà co :   tan tan
tan tan

1 tan .tan

AOC AOB
BOC AOC AOB

AOC AOB


  


          



 

 

                                                          
2

2 2

1,4

1,4

. 3,2.1,8 5,76
1 1

AC AB
xOA OA x

AC AB x

OA x



  


 

 

Đê  go c qụàn sà t BOC  lợ n nhà t thĩ  tan BOC  lợ n nhà t. 

Xê t hà m so  
2

1,4
( )

5,76

x
f x

x



 vợ i 0x  . 

Tà co  hà m so   f x  liê n tụ c trê n  0;  và   
 

2

2
2

1,4 1,4.5,76
( )

5,76

x
f x

x

 
 


, 

( ) 0 2,4f x x      

Là  p bà ng biê n thiê n cụ à hà m so   f x  trê n khoà ng  0;  thĩ  tà co   f x  đà t già  tri  lợ n 

nhà t tà i 2, 4x  . 

Và  y 2,4AO m  thĩ  go c qụàn sà t BOC  lợ n nhà t. 

Câu 2:  Mo  t o ng no ng dà n co  240m hà ng rà o và  mụo n rà o là i cà nh đo ng hĩ nh chư  nhà  t tiê p già p vợ i 
mo  t con so ng. Ô ng kho ng cà n rà o cho phĩ à già p bợ  so ng. Ho i o ng co  thê  rà o đượ c cà nh 
đo ng vợ i diê  n tĩ ch lợ n nhà t là ……… 

Lời giải 

Đáp số: 7200 

Go i hài kĩ ch thượ c cụ à hĩ nh chư  nhà  t là  x  và  y , vợ i 2 240x y    0 120;0 240x y   

. 

Sụy rà 240 2y x   

Diê  n tĩ ch cụ à mà nh vượ n hĩ nh chư  nhà  t là :  

  2240 2 240 2 ,0 120S xy x x x x x       . 

' 240 4S x  ;  ' 0 60 0;120S x     

Bà ng biê n thiê n 

 

Tư  bà ng biê n thiê n tà thà y 
 0;120
max 7200 60S x    

Và  y o ng no ng dà n co  thê  rà o đượ c cà nh đo ng vợ i diê  n tĩ ch lợ n nhà t là  7200m2. 



 

 

Câu 3:  Anh Hà  dư  đi nh là m mo  t cà i thụ ng đư ng dà ụ hĩ nh trụ  bà ng sà t co  nà p đà  y thê  tĩ ch 310m . 

Chi phĩ  là m mo i 2m  đà y là  400 ngà n đo ng, mo i 2m  nà p là  200 ngà n đo ng, mo i 2m  mà  t 
xụng qụành là  300 ngà n đo ng. Đê  chi phĩ  là m thụ ng là  ĩ t nhà t thĩ  ành Hà  cà n cho n chiê ụ 
cào cụ à thụ ng là ……………………….. (Xem độ dày của tấm sắt làm thùng là không đáng kể, 
làm tròn kết quả đến hàng phần trăm). 

Lời giải 

Đáp số: 2,34  

Go i bà n kĩ nh đà y cụ à hĩ nh trụ  là  , 0R R  . Tà co  

2

2

10
V R h h

R



   . 

Sụy rà chi phĩ  (đợn vi  ngà n đo ng) là m thụ ng 
2 2

2

.400 .200 2 .300

10
600

C R R Rh

R
R

  



  

 
  

 

. 

2

10
' 600 2C R

R


 
  

 
; 3

3
2

10 5 5
' 0 2 0C R R R

R


 
         

Bà ng biê n thiê n 

 
Dà n dê n 

 

3 3

0;

5
min 1800 25C R


   . 

Và  y đê  chi phĩ  nho  nhà t thĩ  chiê ụ cào cụ à hĩ nh trụ  là  
3

10
2,34

25
h m


  . 

Câu 4:  Cho mo  t tà m nho m hĩ nh chư  nhà  t co  kĩ ch thượ c 15cm 24cm . Ngượ i tà cà t bo  4 go c cụ à 

tà m to n 4 miê ng hĩ nh vụo ng bà ng nhàụ ro i go  là i thà nh mo  t hĩ nh ho  p chư  nhà  t kho ng co  
nà p. Đê  thê  tĩ ch cụ à hĩ nh ho  p đo  lợ n nhà t thĩ  đo   dà i cà nh hĩ nh vụo ng cụ à cà c miê ng to n 
bi  cà t bo  bà ng 

A. 3cm . B. 4 cm . C. 5cm . D. 2 cm . 

Lời giải 

Chọn A 



 

 

 
Già  sư  đo   dà i cà nh hĩ nh vụo ng cụ à cà c miê ng to n bi  cà t bo  bà ng 

15
(0 2 15 0 )

2
x x x     . Khi đo  hĩ nh ho  p chư  nhà  t co  chiê ụ cào bà ng x, chiê ụ ro  ng 

bà ng 15 2x  và  chiê ụ dà i bà ng 24 2x . Sụy rà hĩ nh ho  p chư  nhà  t co  thê  tĩ ch 

   3 215 2 24 2 4 78 360V x x x x x x      . 

Xê t hà m   3 24 78 360f x x x x    trê n 
15

0;
2

 
 
 

. 

  2
3

12 156 360 0
10

x
f x x x

x


      


. Bà ng biê n thiê n hà m so   f x  trê n 

15
0;

2

 
 
 

: 

 

Dư à và o bà ng biê n thiê n tà co  hà m so  đà t già  tri  lợ n nhà t trê n 
15

0;
2

 
 
 

 tà i 3x   hày hĩ nh 

ho  p  

Câu 5:  Go i S là  tà  p hợ p chư à cà c thàm so  m  đê  đo  thi   hà m so  
1mx

y
x m





 co  tiê  m cà  n đư ng và  tiê  m 

cà  n ngàng tà o vợ i cà c trụ c to à đo   hĩ nh chư  nhà  t co  diê  n tĩ ch bà ng 4. So  phà n tư  cụ à S là   

Lời giải 

Đáp án: 2. 

Phượng trĩ nh tiê  m cà  n ngàng là  y m
 

Phượng trĩ nh tiê  m cà  n đư ng là  x m 
 

Thêo đê  bà i tà co : 24 4 2m m m m        

Và  y S co  2 phà n tư .
 

Câu 6:  Già  sư  so  lượ ng cụ à mo  t qụà n thê  nà m mên tà i mo i trượ ng nụo i cà y trong pho ng thĩ  nghiê  m 

đượ c mo  hinh hoà  bà ng hà m so  
0,75

( )
t

a
P t

b e



, trong đo  thợ i giàn t  đượ c tĩ nh bà ng giợ . 

Tà i thợ i điê m bàn đà ụ 0t  , qụà n thê  co  20 tê  bà o và  tà ng vợ i to c đo   12 tê  bà o/giợ . Tĩ m 
cà c già  tri  cụ à a  và  b . Thêo mo  hĩ nh nà y, so  lượ ng nà m mên kho ng vượ t qụà  bào nhiê ụ? 



 

 

Lời giải 

Tà co : 
 

0,75

2
0,75

0,75 e
( ) , 0

e

t

t

a
P t t

b





  


. 

Thêo đê  bà i, tà co : (0) 20P   và  (0) 12P  . Do đo , tà co  hê   phượng trĩ nh: 

2

20 20( 1)
1

15
0,75 12.

12 1
( 1)

a
a b

b

a
b

b


    

 
  



 

Già i hê   phượng trĩ nh nà y, tà đượ c 25a   và  
1

4
b  . 

Khi đo , 
0,75

2

0,75

18,75e
( ) 0, 0

1
e

4

t

t

P t t




    
 

 
 

, tư c là  so  lượ ng qụà n thê  nà m mên lụo n tà ng. 

Tụy nhiê n, do 
0.75

25
lim ( ) lim 100

1
e

4

t t t

P t
  

 



 nê n so  lượ ng qụà n thê  nà m mên tà ng nhưng 

kho ng vượ t qụà  100 tê  bà o. 
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